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1. PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ 

1.1. Các tiêu chuẩn áp dụng 

- Kết cấu bê tông và BTCT - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574: 2018; 

- Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737: 2023;  

- Cốt thép bê tông TCVN 1651: 2018; 

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCVN 5575: 2024; 

- Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình TCVN 9362: 2012; 

- Và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành khác. 

1.2. Yêu cầu kỹ thuật của VLXD 

- Kết cấu chịu lực chính bao gồm: Đáy bể, thành bể, các dầm giằng. 

- Vật liệu sử dụng chung cho kết cấu công trình được lựa chọn như sau:  

❖ Bê tông bể 

- Các giá trị cường độ của bê tông và cốt thép lấy theo TCVN 5574:2018 

- Bê tông thương phẩm B22.5 (M300), mác chống thấm W8 

❖ Cốt thép: 

- Cốt thép Ø≥10 dùng thép CB400-V  

+ Rs = 3500 kG/cm2 

+ Es = 2.0E6 kG/cm2 

- Cốt thép Ø<10 dùng thép CB240-T 

+ Rs = 2100 kG/cm2 

+ Es = 2.0E6 kG/cm2   

1.3. Giải pháp kết cấu và trình tự tính toán 

• Địa chất 

- Tham khảo báo cáo địa chất công trình: “Nhà máy 3 công ty Advanced Multitech (Việt 

Nam)”. Địa chỉ: Đường số 2, KCN Nhơn Trạch III, Giai đoạn 2, X. Hiệp Phước, H. Nhơn 

Trạch, T. Đồng Nai 
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- Căn cứ vào hồ địa chất Chủ đầu tư cung cấp, hiện tại móng đáy bể được đặt vào lớp đất 

số 1 ( á sét có lẫn dăm sạn) có sức chịu tải tương đối tốt ( R = 31,3 T/m2). Vì vậy thiết kế 

chọn giải pháp móng đáy bể trên nền đất tự nhiên là phù hợp và hiệu quả về mặt kinh tế. 

- Nội lực trong hệ kết cấu được tính toán theo hệ thành – vách – sàn cứng không gian 

bằng phương pháp phần tử hữu hạn theo các chương trình tính toán phổ biến 

- Các điều kiện ổn định tổng thể được tính toán theo tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành. 

- Mô hình hóa kết cấu vào chương trình phân tích kết cấu không gian dựa trên quan điểm 

sau: 

+ Kết cấu công trình là hệ không gian ba chiều phức tạp. Nên tiến hành phân tích bài 

toán tổng thể có kể đến sự làm việc đồng thời của tất cả các cấu kiện có trong công 

trình. 

+ Khai báo sơ đồ hình học và các đặc trưng vật liệu (xem phần lựa chọn vật liệu). Các 

phần tử Wall, Slab & các phần tử Beam được chia nhỏ phù hợp với yêu cầu tính toán. 

1.4. Xác định tải trọng 

1.2.1. Trọng lượng riêng của vật liệu 

+ Bê tông: 2.500 kG/m3. 

+ Vữa lót: 1.600 kG/m3. 

+ Tường xây gạch dày 100mm: 180 kG/m2.   

+ Tường xây gạch dày 200mm: 360 kG/m2. 

1.2.2. Tĩnh tải 

- Tải trọng thường xuyên bao gồm trọng lượng bản thân các cấu kiện và các chi tiết  

kiến trúc. Trọng lượng bản thân cột, dầm và sàn đã được tính toán tự động trong chương 

trình phân tích kết cấu. Trong bảng dưới đây chỉ kể đến trọng lượng khối xây, các lớp trát 

và chi tiết kiến trúc. 

1.2.3. Hoạt tải 

- Hoạt tải lấy theo TCVN 2737 – 2023 

Stt Tên hạng mục 

Hoạt tải  

tiêu chuẩn 

(kN/m2) 

Hệ số vượt 

tải 

Giá trị 

(kN/m2) 

1 Nắp bể đặt thiết bị 3.5 1.2 4.2 

2 Hành lang, cầu thang, sàn nắp bể 2.0 1.2 2.4 

1.2.4. Tổ hợp tải trọng 

Áp lực nước (ALN) 
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𝑃 = 𝛾 × ℎ (𝑇/𝑚2) 
Trong đó:  

P: áp lực đất tác dụng lên thành bể. 

n: Dung trọng của nước. 

h: Chiều sâu tác dụng.  

 
Áp lực đất (ALĐ) 

𝑃 = 𝑛 × 𝛾 × ℎ (𝑇/𝑚2) 
Trong đó:  

P: áp lực đất tác dụng lên thành bể. 

n: Hệ số nở hông của đất. n = tan2 (45 −
𝜑

2
) 

d: Dung trọng tự nhiên của đất. 

h: Chiều sâu tác dụng. 

Các trường hợp tính toán:  

- TH1 : Khi thử thấm: bên trong đầy nước, bên ngoài chưa lấp đất (tổ hợp áp lực nước) 

- TH2 : Khi sử dụng: bên trong đầy nước, bên ngoài đã lấp đất → áp lực nước và áp lực đất tác dụng 

lên tường triệt tiêu, gần như cân bằng bằng nhau. 

- TH3 : Khi súc xả bể: bên trong không có nước, bên ngoài đã lấp đất (tổ hợp áp lực đất) 

→ TH1 và TH2 là trường hợp tính toán nguy hiểm cho bể 

Tổ hợp tải trọng trong mô hình tính toán : 
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- Xử lý kết quả tính toán nội lực: Kết quả tính toán nội lực của kết cấu được đưa ra file 

kết quả dưới dạng Database (*.mdb) và dạng bảng tính (*.xls), kết hợp với kết quả đưa ra 

màn hình đồ họa để lựa chọn các phần tử đưa vào thiết kế và kiểm toán tiết diện. 

1.2.5. Thiết kế và kiểm tra tính toán tiết diện 

❖ Bản đáy và thành bể: 

- Bản BTCT đáy bể và thành bể làm việc như phần tử tấm chịu uốn và chịu cắt. Tiến hành 

tính toán với dải bản rộng b=1000 mm như phần tử dầm tiết diện chữ nhật chịu uốn: bxh. 

- Chiều cao làm việc:  

 ho = h - a 

 a: Chiều dày lớp bảo vệ cốt thép 

- Tính hệ số α, ξ 

 2

0b

M

R bh
 =  

 ( )0.5* 1 1 2* = + −  

- Tính diện tích cốt thép cần thiết: 

 st

s o

M
A

R h 
=  

- Bố trí cốt thép và kiểm tra lại hàm lượng cốt thép: 

 
st

o

A

bh
 =  

❖ Dầm, cột: 
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- Dầm được tính toán như phần tử chịu uốn. 

- Cột được tính toán là phần từ chịu nén lệch tâm 

1.2.6. Trình bày kết quả 

- Kết quả tính toán thiết kế kiểm tra được trình bày trong bảng tính kèm theo.  
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2. CỤM BỂ HÓA LÝ BẬC CAO 

2.1. Phương án kiến trúc 

- Cụm bể hóa lý bậc cao kích thước (LxB)=(23.3mx21.6m), cụm bể có cao độ (-

4.3m; +0.7m). 

- Đáy và thành trong bể quét 2 lớp chống thấm. Thành ngoài bể phần nổi trên đất 

quét 2 lớp chống thấm. Mương thu nước bể lắng sơn epoxy 

- Bọc FRP cho đáy, thành, sàn dưới nắp bể T502, T503, T504 

 

Hình 1: Mặt bằng kiến trúc cụm bể 
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Hình 2: Mặt cắt kiến trúc 1-1, 2-2 

 

Hình 3: Mặt cắt kiến trúc A-A, B-B 

 

2.2. Phương án kết cấu 

2.2.1. Mô hình tính toán cụm bể: 
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Hình 1. Mô hình tính toán cụm bể xử lý 
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2.2.2. Tính toán vách bể dày 250mm điển hình 
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2.2.3. Tính toán vách bể dày 300mm điển hình. 
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2.2.4. Tính toán sàn đáy bể dày 300mm điển hình 
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2.2.5. Tính toán sàn thao tác dày 150mm điển hình 
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2.2.6. Kiểm tra móng: (trạng thái giới hạn 2) 
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3. CỤM BỂ SINH HỌC MODULE 1,2 

3.1 Phương án kiến trúc 

- Cụm bể sinh học module 1.2 kích thước (LxB)=(15.9mx13.5m), cụm bể có cao độ 

(-2.85m; +1.65m). 

- Đáy và thành trong bể quét chống thấm 2 lớp. Thành ngoài bể phần nổi trên đất 

quét 2 lớp chống thấm.  

 

Hình 1. Mặt bằng kiến trúc cụm bể sinh học module 1 

 

Hình 2. Mặt cắt kiến trúc cụm bể sinh học module 1 
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3.2 Phương án kết cấu 

3.2.1 Mô hình tính toán cụm bể: 

 

Hình 1. Mô hình tính toán cụm bể xử lý 
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3.2.2 Tính toán vách bể dày 300mm điển hình. 
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3.2.3 Tính toán sàn đáy bể dày 300mm điển hình 
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3.2.4 Tính toán sàn thao tác dày 150mm điển hình 
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3.2.5 Kiểm tra móng: (Trạng thái giới hạn 2) 
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4. CỤM BỂ SINH HỌC MODULE 3 

4.1 Phương án kiến trúc 

- Cụm bể sinh học module 3 kích thước (LxB)=(14.5mx6m), cụm bể có cao độ  

(-2.00m; +2.00m). 

- Đáy và thành trong bể quét 2 lớp chống thấm. Thành ngoài bể phần nổi trên đất 

quét 2 lớp chống thấm  
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Hình 1. Mặt bằng kiến trúc cụm bể sinh học module 3         

 

Hình 2. Mặt cắt kiến trúc cụm bể sinh học module 3 

4.2 Phương án kết cấu 

4.2.1 Mô hình tính toán cụm bể: 

 

Hình 1. Mô hình tính toán cụm bể xử lý 
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4.2.2 Tính toán vách bể dày 300mm điển hình. 
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4.2.3 Tính toán sàn đáy bể dày 300mm điển hình 
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4.2.4 Tính toán sàn thao tác dày 150mm điển hình 
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4.2.5 Kiểm tra móng: (Trạng thái giới hạn 2) 
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5. GIẢI PHÁP THIẾT KẾ HẠNG MỤC PHỤ TRỢ. 

5.1 Giải pháp thiết kế cụm nhà(N01, N02):  

5.1.1 Phương án kiến trúc: 

- Phương án kiến trúc: Cụm nhà chức năng kích thước (21.6 x 4.0)m  

- Nhà kho hóa chất (N01):  Móng trên nền tự nhiên, đà kiềng, cột, dầm bê tông cốt 

thép M250. Nền nhà BTCT, xoa nhẵn mặt sàn, sơn epoxy chống ăn mòn. Tường xây gạch 

dày 100, vữa M75, trát, bả mastic, sơn nước hoàn thiện. Xà gồ thép hộp mạ kẽm sơn epoxy, 

mái lợp tôn mạ màu AZ50 dày 0.45mm. Vị trí đặt tủ điện xây vách ngăn nhôm kính, trần 

thạch cao khung nhôm nổi 600x600mm.  

- Nhà pha hóa chất (N02):  Móng trên nền tự nhiên, đà kiềng, cột, dầm bê tông cốt 

thép M250. Nền nhà BTCT, xoa nhẵn mặt sàn, sơn epoxy chống ăn mòn. Tường xung 

quanh cao 0.5m, sơn epoxy chống ăn mòn. Tường xây gạch dày 100, vữa M75, trát, bả 

mastic, sơn nước hoàn thiện. Xà gồ thép hộp mạ kẽm sơn epoxy, mái lợp tôn mạ màu AZ50 

dày 0.45mm.  

  

Hình 1. Mặt bằng kiến trúc cụm nhà 
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Hình 2. Mặt đứng kiến trúc cụm nhà 
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Hình 3. Mặt cắt kiến trúc cụm nhà 

- Ram dốc: 

+ Bê tông cốt thép M250; 

+ Lớp ni long chống mất nước xi măng; 

+ Trải lớp đá 0x4 dày 200, đầm chặt k>=0.90; 

+ Nền đất tự nhiên đầm chặt. 

- Hành lang vận hành bê tông: 

+ Bê tông M200 dày 100; 

+ Lớp ni long chống mất nước xi măng; 

+ Trải lớp đá 0x4 dày 100, đầm chặt k>=0.90; 

+ Nền đất tự nhiên đầm chặt. 

- Hố ga phân phối: 

+ Bê tông lót đá 1x2, M150; 

+ Bê tông cốt thép M250 dày 100; 

+ Lan can Inox 304 cao 1m, dày 1.2mm. 

- Đường nội bộ bê tông: 

+ Bê tông M250 dày 150; 

+ Lớp ni long chống mất nước xi măng; 

+ Trải lớp đá 0x4 dày 300, đầm chặt k>=0.90; 

+ Nền đất tự nhiên đầm chặt. 


